
STT
Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi Chú

1 Đinh Thị Phượng 20/06/1993 Ban quản lý chợ Tân Định Quận 1 0961960248

2 Phạm Thị Minh 17/4/1982 Trường TCN Nhân Đạo Quận 3 0903617012

3 Đinh Thị Tường Oanh 17/01/1972
Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng 

Vương 
Quận 5 0902610399

4 Ngô Ái Linh 22/05/1988 Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận 6 0898.899.796

5 Võ Thị Huệ 01/02/1987 Trường THCS Phú Lợi Quận 8 0964583958

6 Hoàng Thị Hồng Thu 23/06/1987 Trường THCS Sương Nguyệt Anh Quận 8 0767646877

7  Phạm Nguyễn Anh  Thư 01/01/1983 Trường THCS Nguyễn Tri Phương Quận 10 0907810082

8  Nguyễn Thị Diễm  Hồng 27/12/1971 Trường mầm non Măng Non II Quận 10 0989851450

9  Lê Quốc  Ngân 21/01/1969 Trường Chuyên Biệt Quận 10 Quận 10 908681900

10  Đặng Thị  Khá 11/05/1988 Trường Tiểu Học Thiên Hộ Dương Quận 10 0773029511
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Số điện thoại Ghi ChúHọ và tên Đơn vị công tác

11 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 15/07/1999 Trường Tiểu Học Phạm Văn Hai Quận 11 0773053005

12 Lê Kim Thanh 13/03/1981 Trường Mầm non 10 Quận 11 0938369171

13 Trần Thị Thanh Nghĩa 29/05/1981 Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 0903807581

14 Võ Thị Phong 07/07/1992 Trường Mầm non Cẩm Tú Quận Bình Tân 0327069573

15 Nguyễn Thị Vui 15/11/1987 Trường Mầm non Hương Sen Quận Bình Tân 0387980838

16 Trần Thị Bích Vân 20/02/1986 Trường Mầm non Bình Trị Đông B Quận Bình Tân 0983138852

17 Lê Ngọc Bích 11/11/1984 Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng Quận Bình Thạnh 0909135520

18 Phạm Thị Thúy Hằng 17/12/1981 Trường Mầm non 19 Quận Bình Thạnh 0938777385

19 Nguyễn Thanh Mai Trúc 20/08/1997 Trường MNSC 3 Quận Phú Nhuận 0373097208

20 Bùi Nguyên Lệ Hồng 06/02/1985 Trường Tiểu học Chí Linh Quận Phú Nhuận 0907464799

21 Phạm Thị Nhung 07/02/1986 Trường Mầm non 2 Quận Tân Bình 0982316987

22 Nguyễn Thị Hiệp An 04/07/1990 Trường Mầm non 13 Quận Tân Bình 0356132561

23 Phan Thị Ngọc Thắm 12/09/1991 Trường MN BaBy Huyện Bình Chánh 0932643329

24 Trịnh Thị Hoàng Anh 16/11/1988 Trường MN Hoa Phượng 1 Huyện Bình Chánh 0866869319
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Số điện thoại Ghi ChúHọ và tên Đơn vị công tác

25 Võ Thị Hoàng Yến 21/03/1987 Trường Tiểu học Tân Túc 2 Huyện Bình Chánh 0909255600

26 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 30/07/1987 Trường Tiểu học Tân Kiên Huyện Bình Chánh 0765074919

27 Hồ Thị Ngọc Hạnh 23/10/1985 Trường Tiểu học Phong Phú 2 Huyện Bình Chánh 0932766876

28 Nguyễn Thị Ngọc Thi 25/06/1990 Trường Tiểu học Vĩnh Lộc B Huyện Bình Chánh 0366284622

29 Tạ Thị Thùy Trinh 30/03/1985 Trường Tiểu học Tân Nhựt 6 Huyện Bình Chánh 0907385738

30 Lê Thị Thúy Kiều 03/06/1989 Trường THCS Lê Minh Xuân Huyện Bình Chánh 01284043537

31 Vũ Thị Hiển 26/01/1988 Trường THCS Phạm Văn Hai Huyện Bình Chánh 0977256251

32 Phan Thanh Xuân 24/01/1986 Trường THCS Vĩnh Lộc B Huyện Bình Chánh 0385551427

33 Thái Ngọc Trâm Oanh 16/09/1989 Trường THCS Nguyễn Thái Bình Huyện Bình Chánh 0937481458

34 Đặng Ánh Linh 20/10/1987 Trường THCS Võ Văn Vân Huyện Bình Chánh 0974057448

35 Võ Hoàng Cẩn 20/03/1992 Nhà Thiếu nhi huyện Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0327436568

36 Cao Thị Kim Thuý 20/06/1975 Ban Quản lý chợ Bình Chánh Huyện Bình Chánh 0907788140

37 Nguyễn Thị Đăng Thư 10/03/1989
Phòng Tài Chính - Kế Toán, Trung Tâm 

Y tế huyện Bình Chánh
Huyện Bình Chánh 0919466091

38 Trần Ngọc Bích 14/11/1982
Phòng Tài Chính - Kế Toán, Trung Tâm 

Y tế huyện Bình Chánh
Huyện Bình Chánh 0933106784

3



STT
Ngày tháng,

 năm sinh
Số điện thoại Ghi ChúHọ và tên Đơn vị công tác

39 Hồ Văn Vạn 24/02/1985 Trường Tiểu học Thạnh An Huyện Cần Giờ 0347450540

40 Nguyễn Phương Trinh 18/02/1988 Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Huyện Cần Giờ 0932718288

41 Lê Thị Kim Liên 03/04/1989 Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Huyện Cần Giờ 0936424353

42 Bùi Nguyễn Gấm 14/04/1993 Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Huyện Cần Giờ 0355582434

43 Lê Thị Thanh 06/03/1985
Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền 

thông huyện
Huyện Cần Giờ 0963801603

44 Phan Thị Trúc Linh 20/11/1987 Trường Mầm non Hòa Phú Huyện Củ Chi 0934224996

45 Lê Thị Huỳnh Như 09/12/1988 Trường Mầm non Tân Phú Trung 2 Huyện Củ Chi 0792900012

46 Hà Thị Ngọc Ánh 30/4/1986 Trường Mầm non Trung An 2 Huyện Củ Chi 0976228128

47 Võ Thị Kim Châu 08/09/1981 Trường Tiểu học An Nhơn Đông Huyện Củ Chi 0354070797

48 Hồ Thị Ngọc Mai 22/04/1976 Trường Tiểu học Bình Mỹ Huyện Củ Chi 0987186269

49 Nguyễn Thị Hồng Thủy 11/07/1993 Trường Tiểu học Bình Mỹ 2 Huyện Củ Chi 0355979926

50 Lê Minh Tuấn 21/10/1986 Trường Tiểu học Lê Văn Thế Huyện Củ Chi 0907830097

51 Tô Ngọc An 27/07/1990 Trường Tiểu học Nhuận Đức Huyện Củ Chi 0393803638

52 Huỳnh Bảo Ân 28/09/1986 Trường Tiểu học Tân Thạnh Đông 2 Huyện Củ Chi 0945132273
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53 Nguyễn Thị Thiên Kiều 19/05/1985 Trường Tiểu học Thái Mỹ Huyện Củ Chi 0977276386

54 Võ Minh Phượng 09/10/1984 Trường THCS Hoà Phú Huyện Củ Chi 0888222039

55 Nguyễn Thị Tiền 02/11/1984 Trường THCS Nhuận Đức Huyện Củ Chi 090 890 6861

56 Lê Thị Ngọc Hiệp 24/12/1972 Trường THCS Nguyễn Văn Xơ Huyện Củ Chi 0936206839

57 Võ Nguyễn Minh Nhựt 28/10/1984 Trường THCS Phước Hiệp Huyện Củ Chi 0975458497

58 Cao Thị Quỳnh Thanh 20/01/1985 Trường Mầm non Trường Thạnh Thành phố Thủ Đức 0983020491

59 Triệu Diệu Hồng 01/5/1975 Trường Tiểu học Lê Văn Việt Thành phố Thủ Đức 0988972596

60 Trần Thị Thu Hoa 08/04/1989 Trường Tiểu học Long Bình Thành phố Thủ Đức 0388260421

61 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 16/07/1982 Trường Tiểu học Trần Văn Vân Thành phố Thủ Đức 0919698788

62 Lương Thị Bích Ngọc 14/09/1997 Trường Trung học cơ sở Bình Chiểu Thành phố Thủ Đức 0909526065

63 Nguyễn Khánh Vy 07/10/2000 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Sở Văn hóa và Thể thao 0908.895.450

64 Lê Thị Kim Huệ 03/04/1981 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Sở Văn hóa và Thể thao 0909325980

65 Đinh Võ Thị Tú Vy 07/05/1986 Trung tâm dịch vụ TDTT Sở Văn hóa và Thể thao 0903.103.577
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66 Võ Anh Tuấn 27/5/1983 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Sở Tư pháp 0938352526

67 Nguyễn Thị Hồng Diệp 12/09/1971
Cơ sở Tư vấn và cai nghiện ma túy Bình 

Triệu

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội
0908970265

68 Nguyễn Thị Quỳnh 09/09/1995 Làng Thiếu niên Thủ Đức
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội
0911172018

69 Bốc Hoàng Nam 15/11/1983
Trường Trung cấp Bách Nghệ Thành phố 

Hồ Chí Minh
Sở Giáo dục và Đào tạo 0906627719

70 Dương Thị Phương Thảo 05/12/1992 Trường THPT Võ Văn Kiệt Sở Giáo dục và Đào tạo 0382477054

71 Nguyễn Thị Minh Thư 15/04/1992
Trường THCS - THPT Sương Nguyệt 

Anh
Sở Giáo dục và Đào tạo 0372942969

72 Nguyễn Thị Hậu 01/01/1979  Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật  Sở Xây dựng 090.220.1637

73 Nguyễn Thị Thúy Hà 18/01/1974  Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật  Sở Xây dựng 090.334.6783

74 Triệu Thị Ngọc Hà 09/02/1977  Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật  Sở Xây dựng 091.397.5160

75 Phạm Thị Hòe 10/01/1988  Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật  Sở Xây dựng 034.531.7070

76
Nguyễn Huỳnh Thị 

Phương
Thảo 18/03/1987 Bệnh viện huyện Nhà Bè Sở Y tế 0906939290

77
Ngô Đặng Thị Thiên 

Hương
Hương 09/09/1983 Bệnh viện Trưng Vương Sở Y tế 0765735648

78 Trần Thị Kim Phượng 19/8/1985 Bệnh viện quận Bình Thạnh Sở Y tế 0938730502

79 Thiều Thị Kim Ngân 20/11/1987 Bệnh viện quận Bình Tân Sở Y tế 0909293918
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80 Nguyễn Thị Ngọc Mai 03/01/1974
Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm 

TP.HCM
Sở Y tế 0986638071

81 Huỳnh Thị Kim Hiền 02/03/1996
Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ 

phẩm, Thực phẩm
Sở An toàn thực phẩm 0765835382

82 Phan Thị Thu Lai 02/5/1993 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ban Quản lý Công viên 

Lịch sử - Văn hóa Dân tộc 

TP.HCM 

0377.893.945

83 Hồ Thị Kim Khánh 14/5/1985 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ban Quản lý Công viên 

Lịch sử - Văn hóa Dân tộc 

TP.HCM 

0905.558.622

84 Nguyễn Dũng Tiến 18/9/1980 Phòng Tài chính - Kế hoạch

Ban Quản lý Công viên 

Lịch sử - Văn hóa Dân tộc 

TP.HCM 

0967.814.040

85 Phan Chí Quốc Đại 30/08/1990
Phòng Kế hoạch - Tài chính, Cơ sở cai 

nghiện ma túy Nhị Xuân
Lực lượng TNXP 0989.336.194

SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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